
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 VN02017004904 Nguyễn Đăng Phú 25/06/1989 C3990926

2 VN02018001521 Cao Thế Nguyên 23/09/1998 C2971514

3 VN02018004019 Đào Văn Lương 15/07/1990 C5567880

4 VN32021000213 Hà Văn Tuấn 09/02/1989 C6268109

5 VN02018002817 Trần Ngọc Dòng 12/01/1995 C5500641

6 VN32022000637 Lê Đức Cảnh 10/09/1996 C2444631

7 VN32020000270 Phan Văn Hưng 18/05/1990 C0492299

8 VN02018003401 Lê Đình Quân 01/05/1993 C4833409

9 VN02019001211 Trần Thị Hồng Phượng 17/08/1991 C3127771 

10 VN32019000175 Trương Văn Hổ 24/02/1988 N2251694

11 VN02018005072 Đinh Thanh Tùng 13/05/1994 C5587664

12 VN32020000346 Hoàng Quốc Việt 05/10/1985 N1871380

13 VN02019002668 Triệu Thị Nga 04/10/1994 C7024767

14 VN02019003922 Lê Văn Đức 02/07/1996 C8169365

15 VN02020002930 Phạm Văn Thuận 27/08/1996 C8924897

16 VN02018001899 Đào Công Hợi 05/11/1990 N2392060

17 VN02017004232 Đặng Văn Đáp 29/05/1987 Q00421288

18 VN02017002295 Nguyễn Khắc Linh 18/09/1993 C3677413

19 VN02016000706 Phạm Lê Phương Hải 01/01/1982 N2139439

20 VN02018000323 Nguyễn Hữu Dũng 20/07/1998 C3512392

21 VN02016003081 Nguyễn Thị Hạnh 10/02/1989 N2392699

22 VN02019001097 Trần Thị Linh 13/05/1996 C2222120

23 VN02018001907 Trần Đình Hợp 22/02/1990 E01864145

24 VN02018002035 Trần Hoàng Dũng 11/10/1993 C5652420

25 VN32019000048 Nguyễn Minh Châu 09/01/1993 Q00142116

26 VN02019003562 Nguyễn Văn Thuyết 15/10/1987 N2429618

27 VN02018002561 Nguyễn Duy Khánh 26/11/1992 Q00404800

28 VN32019000412 Hoàng Văn Phú 20/05/1991 C9481959

29 VN02018006577 Đỗ Tuấn Anh 13/10/1995 C3967688

30 VN02018000828 Trần Thị Thu 20/10/1993 C2431681

31 VN02018007311 Nguyễn Trọng Hiếu 20/09/1993 C5102580

32 VN02018001241 Lương Thị Mận 08/03/1996 C2224947

33 VN02018002828 Bùi Văn Lành 07/10/1989 C5235000

34 VN02018000937 Lê Thế Hậu 09/07/1982 N2171838

35 VN02014002980 Trần Quốc Đạt 19/05/1989 Q00035075

36 VN02018007985 Phạm Văn Thanh 08/02/1991 C4830368

37 VN02017004382 Nguyễn Văn Duy 04/09/1980 N2378303

38 VN02018002067 Lê Minh Thẳng 09/09/1989 N2306059

39 VN02023002795 Phan Văn Sỹ 03/09/2001 P01310225

40 VN02018001057 Lê Kinh Thu 20/07/1977 C8824912

41 VN02017004008 Lê Văn Hào 05/01/1989 N2474355

42 VN02015008321 Đỗ Thị Thanh Vân 24/08/1988 N1946400

43 VN02015008340 Đặng Công Hùng 09/11/1987 C5678848
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44 VN32013000716 Trần Văn Khương 12/05/1984 N1969851

45 VN02021000438 Đỗ Văn Cường 22/12/1988 C8696076

46 VN02017001749 Trương Văn Thắng 15/04/1996 C1332618

47 VN02018001920 Lê Ngọc Hưng 02/09/1988 N2214971

48 VN02018003218 Hồ Chí Giảng 11/01/1987 C5500479

49 VN02018005620 Dương Văn Huân 25/03/1994 C5581530

50 VN32016001179 Chu Văn Chung 22/02/1991 N2234633

51 VN02014010447 Nguyễn Trung An 08/11/1983 N1947373

52 VN32020000654 Nguyễn Văn Tuấn 05/06/1986 C9762086

53 VN02018004705 Cồ Như Hải Hoàn 02/02/1989 C4265354

54 VN32020000369 Nguyễn Đình Huyền 18/06/1990 C9770033

55 VN02018000770 Lê Văn Thắng 13/09/1997 C6636233

56 VN02019003580 Dương Văn Thuấn 03/03/1989 N1852883

57 VN02018004924 Nguyễn Văn Lương 14/08/1998 C5585146

58 VN32022000236 Hoàng Hữu Phong 01/01/1990 N2478296

59 VN02018001832 Lê Đình Thược 05/08/1992 C4748229

60 VN02017002946 Nguyễn Hải Yến 02/02/1994 C3662016

61 VN02018008554 Nguyễn Sỹ Tuấn 20/09/1987 N2215835

62 VN02023004869 Lê Phương Đức 13/01/2000 P01172239

63 VN02018001982 Đặng Văn Đức 29/07/1994 C5573917

64 VN02018001984 Triệu Văn Thành 01/02/1998 C5573918

65 VN02019003952 Nguyễn Văn Đoan 16/10/1987 C8369604

66 VN32021000360 Đặng Xuân Vinh 10/04/1986 C8861956

67 VN02018002170 Nghiêm Bá Quang 28/08/1995 C5587565

68 VN02018002169 Phạm Ngoc Thanh 10/04/1987 C6687686

69 VN02018005321 Kiều Văn Vỹ 10/09/1984 P00155088

70 VN02018004146 Phạm Văn Dụng 18/08/1993 C5436499

71 VN02018006709 Đặng Văn Toàn 22/02/1998 N2429799

72 VN02015006970 Đỗ Viết Ninh 01/02/1987 N2250512

73 VN02016003979 Nguyễn Văn Vọng 06/10/1986 C5770918

74 VN02019003178 Trần Xuân Trung 20/08/1991 N2477247

75 VN02017003028 Trịnh Đình Đông 14/04/1992 P00736283

76 VN02017003003 Võ Văn Thắng 05/02/1990 Q00013056

77 VN02017004960 Nguyễn Việt Anh 15/05/1998 C3968502

78 VN02017005097 Lê Thị Huyền 24/04/1998 C3857989

79 VN02018004638 Nguyễn Quốc Cường 16/11/1987 N2279667

80 VN02016004745 Cao Văn Trung 20/09/1989 N2251835

81 VN02020001048 Hồ Năng Phong 08/08/1995 C8373669

82 VN02022008230 Lê Đăng Võ 20/11/1991 P00651604

83 VN02016002616 Phạm Thị Bé Nguyên 04/06/1988 N2298720

84 VN02018002573 Trần Bá Thịnh 27/03/1997 C5587459


